
 

 

 

 

BÀI TẬP – TUẦN 18 
 

Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C, D) trước câu trả lời đúng nhất:  

1/ Phân số   được chuyển thành số thập phân:  

 A. 4,5 B. 1,25 C. 5,4  D. 0,8 

2/ Viết phân số    thành số thập phân: 

     A. 75     B. 3,4               C. 7,5                    D.  0,75  

 

          3/ 308,7 x .......  = 3,087. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:  

 A. 0,1  B. 0,01  C. 10  D. 100 

4/ 384,2 x 0,01 = ? . Kết quả của phép tính là 

A. 3,842                B.  38,42                   C. 0,3842             D.  3842 

 

          5/Số dư của phép chia 37 : 13 (nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân 

     của thương) là : 

  A. 0,8 B. 0,08 C. 0,008 D.8  

6/ Số dư của phép chia 18,01 : 15 là (nếu lấy phần thập phân của thương 2 chữ số ) 

A.16 B. 1,6 C. 0,01                     D. 0,1 

 7/ Tỉ số phần trăm của 36 và 48 là: 

A. 7,5 % B.  75 %  C.  0,75 %  D.  750 %                                     

8/ 27 km2 8 ha = ……………… km2 

A. 27,08 km2 B. 27,8km2 C. 2708 km2 D. 278 km2 

9/ Trong các số 1,3 ; 1,16 ; 1,578 ; 1,02, số thập phân bé nhất là : 

      A. 1,3     B. 1,16                     C. 1,578                   D.  1,02 

10/  Kết quả của phép tính 41,5 + 76,105 là  

A.   117,5   B. 117,5                    C. 117,605                   D.  117,65 

 

  

 

11/  Kết quả của phép tính 6,23 x 4,8  là  

A.   29904   B.   2,994                  C. 299,04                   D.  29,904 

 

12/  Kết quả của phép tính 30,8 : 22  là  



A.  1,4    B. 0,14                    C.   1,04                 D. 1,14  

 

13/  Kết quả của phép tính  25,6 x 0,8  là  

A.  2048    B. 2,48                     C.  20,48                  D. 248  

 

14/    x  :  4,5 =  67  +  2,8  . Vậy  x  là  

A.     31,14 B. 314,1                     C.  3,14                  D.  311,4 

15/    x  :  2,7 =  26,2  +  1,8  . Vậy  x  là  

A.    7,56  B. 0,756                    C.  75,6                  D.  756 

A. 50 % B.  60 %  C.  70 %  D.  80 %                                     

18/ Hội thi vẽ tranh nhi đồng, thành phố Hồ Chí Minh có 1600 bức tranh dự thi. 

        Trong đó, số tranh được chọn dự thi quốc gia là 15% và thi thành phố là 42%. Hỏi 

        có bao nhiêu tranh dự thi cấp quốc gia, cấp thành phố? 

A.  57    B. 91,2                     C.  912                  D. 248  
 

19/ Cho một số thập phân A, nếu chuyển dấu phẩy của số thập phân A sang bên  

Phải một chữ số thì được số thập phân B. Biết hiệu của B và A là 82,8. Tìm số  

thập phân A. 

A.  9,2    B. 8,28                     C.  7,52                  D. 75,2 

 

           20/ Khu vườn  nhà em hình chữ nhật có chiều rộng  19,2 m và chiều rộng bằng 
5

4
 

chiều dài. Ba em  dùng  40% .Tính diện tích cái ao ? 

A. 48m2                    B. 460,8  m2                 C. 18432m2                 D. 184,32m2 

 

 

 

 

 

 

 

16/  Đàn gà nhà ông Tư có 250 con gà mái và 150 con gà trống. Hỏi số con gà 

trống bằng bao nhiêu phần trăm số con gà mái ? 

17/  Bố mẹ em muốn lát nền một căn phòng hình chữ nhật có diện tích 16m2. Em hãy 

giúp bố mẹ tính xem cần phải mua ít nhất bao nhiêu viên gạch men hình vuông có 

cạnh 6dm để lát kín nền căn phòng đó ? 

 A. 10                          B.  100                         C.1000                        D. 10000                                                             
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